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Giáo Trình:
1. Trần Thị Kim Quý, Nguyễn Diệu Hằng, Giáo trình nội bộ Điều dưỡng ngoại 2, 2019.
2. Bộ môn Thực hành Điều dưỡng, giáo trình nội bộ Thực hành lâm sàng, 2019.

Tài Liệu Tham Khảo:
1. Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Điều dưỡng ngoại – tập 2, NXB Y học, 2009.
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4. Trần Việt Tiến, Điều dưỡng ngoại khoa, NXB Giáo dục, 2008.

Mô Tả Môn Học: 
Môn học này bao gồm các bài giảng về chăm sóc ngoại khoa thuộc chấn thương, ung thư, cơ xương khớp, bỏng. Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng, tiến triển và biến chứng, hướng điều trị của các bệnh lý ngoại khoa về chấn thương, ung thư, cơ xương khớp, bỏng. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể nhận định và chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng bệnh lý ngoại khoa. Do đó, sinh viên có thể hỗ trợ và trực tiếp tham gia vào công tác chăm sóc người bệnh khi đi thực tập tại cơ sở y tế.
	Môn Học Thuộc Chương Trình Giáo Dục: Cử nhân điều dưỡng

	Các Môn Tiên Quyết
	Các Môn Song Hành
	Vai Trò Của Môn Học

	 Điều dưỡng ngoại 1
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CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH
	STT 
Nội Dung
	Giờ
	Chủ Đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB phẫu thuật xương, khớp.
	[GT1] Tr. 3-9

 [GT 2] Tr
 [TLTK1] Tr. 129-147

[TLTK2] Tr.105-115
[TLTK3] Tr. 272-281

[TLTK4] Tr. 206-215
	

	ND. 2
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB bó bột
	 [GT1] Tr. 10-17

[GT 2] Tr

[TLTK2] Tr. 116- 126

[TLTK4] Tr. 233-239
	

	ND. 3
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB kéo tạ
	[GT1] Tr. 18-24

[GT 2] Tr
 [TLTK2] Tr. 127-136

[TLTK4] Tr. 227-232
	

	ND. 4
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB Bong gân_ trật khớp
	[GT1] Tr. 25-35
[GT 2] Tr

[TLTK1] Tr. 148-154

[TLTK2] Tr. 143-154
[TLTK3] Tr. 282-292
	

	ND. 5
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB ung thư về tiêu hoá
	[GT1] Tr. 43-56

[GT 2] Tr

[TLTK2] Tr. 221-243
[TLTK4] Tr. 151-157
	

	ND. 6
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB ung thư vú- phụ khoa
	 [GT1] Tr. 57-66

[GT 2] Tr
	

	ND. 7
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB có đinh nhọt, áp xe, chín mé
	[GT1] Tr. 36-43

[GT 2] Tr

[TLTK4] Tr. 247-255
	

	ND. 8
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB chấn thương phổi, màng phổi.
	 [GT1] Tr. 67-81

[GT 2] Tr

[TLTK1] Tr. 76-94

[TLTK3] Tr. 111-118

[TLTK4] Tr. 134-140
	

	ND. 9
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB có dẫn lưu màng phổi
	 [GT1] Tr. 79-105

[GT 2] Tt

[TLTK2] Tr. 258 - 270

[TLTK4] Tr. 127-133
	

	ND. 10
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB chấn thương cột sống


	 [GT1] Tr. 16-113

[GT 2] Tr

[TLTK1] Tr. 216-228

[TLTK3] Tr. 323-334
	

	ND. 11
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB chấn thương sọ não
	 [GT1] Tr. 121-129

[GT 2] Tr

[TLTK1] Tr. 202-215

[TLTK2] Tr. 174-185
[TLTK3] Tr. 259-271

[TLTK4] Tr. 194-205
	

	ND. 12
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB có hội chứng tăng áp lực nội sọ
	 [GT1] Tr. 130-138
[TLTK2] Tr. 196-203
	

	ND. 13
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB bướu giáp

	 [GT1] Tr. 82-96
	

	ND. 14
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB có vết thương mạch máu
	 [GT1] Tr. 114-120
	

	ND. 15
	1 (LEC)

3 (CLC)
	CSNB bỏng 
	[TLTK1] Tr. 229-233
[GT 2] Tr

[TLTK2] Tr. 47-60
[TLTK3] Tr. 346-364
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần 
	20%

	Thực hành & Thực tế
	25%

	Kiểm tra Cuối kỳ
	55%

	Tổng:
	100%


MỤC TIÊU MÔN HỌC
Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:

CLO.1.  Nhận biết được nguyên nhân, triệu chứng của các bệnh lý ngoại khoa về chấn thương, ung thư, cơ xương khớp, bỏng.
CLO.2.  Suy luận được chẩn đoán Điều dưỡng phù hợp với từng người bệnh mắc các bệnh lý ngoại khoa về chấn thương, ung thư, cơ xương khớp, bỏng.
CLO.3.  Vận dụng để lập kế hoạch chăm sóc các bệnh lý ngoại khoa về chấn thương, ung thư, cơ xương khớp, bỏng.
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA MỤC TIÊU MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Mục Tiêu Môn Học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra

	CLO.1
	· ND.1

· ND.2

….

-   ND.15
	· Giảng lý thuyết

· Thảo luận nhóm

· Case study

· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ


	M
	

	CLO.2
	· ND.1
· ND.2

….

· ND.15
	· Giảng lý thuyết

· Thảo luận nhóm

· Case study

· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ


	H
	

	CLO.3
	· ND.1

· ND.2

….

- ND.15
	· Giảng lý thuyết

· Thảo luận nhóm

· Case study

· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ


	H
	


Ghi chú:


Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau: L = Low (Thấp), M = Medium (Trung bình), and H = High (Cao).
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